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1. TẬP THỂ LÃNH ĐẠO 

Stt Họ và tên Chức vụ Email 

1 Bùi Anh Tuấn Hiệu trưởng buianhtuan.bgh@ftu.edu.vn 

2 Lê Thị Thu Thủy Chủ tịch HĐT thuyltt@ftu.edu.vn 

3 Đào Thị Thu Giang Phó HT giangdtt@ftu.edu.vn 

4 Phạm Thu Hương Phó HT huongpt@ftu.edu.vn 

 

2. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Email: hdt@ftu.edu.vn 

 

3. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO  

Email: qldt@ftu.edu.vn 

Website: qldt.ftu.edu.vn                                 Fanpage: Bảng tin Quản lý đào tạo FTU 

Các kênh truyền thông khác: 

- Fanpage CTTT, CLC và ĐHNNQT: FTU CTTT - CLC - Định hướng nghề nghiệp 

quốc tế 

- Website quản lý giảng dạy và học tập theo hệ thống tín chỉ:  ftugate.ftu.edu.vn 

                                                                                                       tinchi.ftu.edu.vn 

- Website đăng ký và tra cứu kết quả tuyển sinh: tuyensinh.ftu.edu.vn 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Vũ Thị Hiền Trưởng phòng 208 hienvt@ftu.edu.vn 

2 Phạm Thanh Hà Phó TP  hapham@ftu.edu.vn 

3 Trần Đắc Lộc Phó TP  trandacloc@ftu.edu.vn 

4 Vũ Ngọc Bích Chuyên viên 201 bichvn@ftu.edu.vn 

5 Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên 201 thuhant@ftu.edu.vn 

6 Trịnh Quang Hưng Chuyên viên 203 hungtq@ftu.edu.vn 

7 Mai Tuấn Nam Chuyên viên 203 nammt@ftu.edu.vn 

8 Tạ Thúy Quỳnh Chuyên viên  quynhtt@ftu.edu.vn 

9 Lê Thanh Thủy 
GV kiêm 

nhiệm 
 thuyle@ftu.edu.vn 

10 Đào Thu Thủy Chuyên viên 203 thuydt@ftu.edu.vn 

11 Tô Thị Thùy Trang Chuyên viên  trangthuy@ftu.edu.vn 

12 Phạm Việt Tiệp Chuyên viên 201 tieppv@ftu.edu.vn 

13 Dương Hồng Xuân Chuyên viên 201 xuandh@ftu.edu.vn 
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4. PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH  

Email: tchc@ftu.edu.vn   

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Đào Ngọc Tiến 
Trưởng 

phòng 
288 dntien@ftu.edu.vn 

2 Nguyễn Trà Mi Phó TP 284 trami@ftu.edu.vn 

3 Nguyễn Văn Triệu Phó TP 286 nguyenvantrieu@ftu.edu.vn 

4 Dương Văn Tĩnh TB Pháp chế 287 tinhftu@gmail.com 

5 Đinh Hoàng Anh Chuyên viên 287 dinhhoanganh@gmail.com 

6 Nguyễn Hoàng Diệp Chuyên viên 285 diepnh@ftu.edu.vn 

7 Vũ Thị Thu Hường Chuyên viên 284 
huongvu@ftu.edu.vn; 

vuhuong1785@gmail.com 

8 Đặng Thị Thu Hưng Chuyên viên 287 hung80chanel@yahoo.com 

9 Hoàng Thị Mai Lan Chuyên viên 287 mailan@ftu.edu.vn 

10 Nguyễn Bích Ngọc Chuyên viên 287 ngocbn@ftu.edu.vn 

11 Hoàng Thị Thu Phương Chuyên viên 287 thuphuong@ftu.edu.vn 

12 Nguyễn Thị Khuyên Lễ tân 285 khuyen1975.ftu@gmail.com 

13 Lê Thanh Tuyền Lễ tân 285 tuyen1981@gmail.com.vn 

14 Phạm Ngọc Mai Linh Văn thư 280 
phamngocmailinh@ftu.edu.vn; 

mailinh1968@gmail.com 

15 Hoàng Thị Yến Văn thư 280 yenht@ftu.edu.vn 

 

5. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH  

Email: khtc@ftu.edu.vn 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Trần Thị Mỹ Hạnh Trưởng phòng 308 hanhttm@ftu.edu.vn 

2 Cao Thị Thúy An Chuyên viên 303 thuyan@ftu.edu.vn 

3 Nguyễn Quỳnh Anh Chuyên viên 301 quynhanhnguyen@ftu.edu.vn 

4 Phan Thị Hương Giang Chuyên viên 303 giangphan@ftu.edu.vn 

5 Hoàng Thị Ngân Giang Chuyên viên 301 ngangianght@ftu.edu.vn 

6 Lê Thị Thu Hằng Chuyên viên 305 lehang@ftu.edu.vn 

7 Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuyên viên 305 thanhhuyennt@ftu.edu.vn 

8 Bùi Thu Hường Chuyên viên 305 bthuong@ftu.edu.vn 

9 Lê Hoài Phương Chuyên viên 303 phuongle@ftu.edu.vn 

10 Trần Tú Uyên 
GV kiêm 

nhiệm 
304 uyentt@ftu.edu.vn 

 

 

mailto:phamngocmailinh@ftu.edu.vn
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6. PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ  

Email: qttb@ftu.edu.vn 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Bùi Ngọc Dũng 
Trưởng 

phòng 

318 
ngocdungftu@yahoo.com 

2 Nguyễn Thị Bích Hạnh Phó TP 316 bichhanh@ftu.edu.vn 

3 Nguyễn Mạnh Khải Phó TP 313 nguyenmanh_khai@yahoo.com 

4 Cao Lương Bằng Tổ trưởng 311 caobang73@gmai.com 

5 Nguyễn Văn Bình Tổ trưởng 319  

6 Nguyễn Bá Thái Tổ trưởng 319 thaint79@gmail.com 

7 Nguyễn Đông Bắc Chuyên viên 315 nguyendongbac@yahoo.com 

8 Lê Thanh Bình Chuyên viên  thanhbinhleftu@gmail.com 

9 Nguyễn Quang Cương Nhân viên   

10 Nguyễn Việt Cường Nhân viên 311  

11 Hà Xuân Cường Chuyên viên 315 xcuong1982@yahoo.cọm 

12 Nguyễn Ngọc Du Nhân viên  ngocdu150676@gmail.com 

13 Đặng Thế Du Nhân viên 311  

14 Trần Tiến Hải Nhân viên 313 hairayban_37@yahoo.com 

15 Phan Minh Hiếu Nhân viên 311 minhhieuftu@gmail.com 

16 Đặng Văn Kiên Nhân viên 319 kien.sup01@gmail.com 

17 Lê Thị Thu Lương Chuyên viên 313 thuluongle87@gmail.com 

18 Lê Đức Mạnh Nhân viên 311 manhleduc1975@yahoo.com.vn 

19 Phạm Ngọc Mỹ Chuyên viên 316 ngocmypham@ftu.edu.vn 

20 Nguyễn Hồng Nam Nhân viên   

21 Đào Thu Phương Chuyên viên  thuphuong1784@yahoo.com 

22 Phạm Hữu Sinh Nhân viên   

23 Trần Quang Tân Nhân viên 319  

24 Nguyễn Thượng Tín Chuyên viên 311 nguyenthuongtin@ftu.edu.vn 

25 Phạm Văn Toản Nhân viên 315  

26 Trần Văn Hiếu Lái xe 311 vanhieuftu@gmail.com 

27 Dương Minh Ngọc Lái xe 311 duongminhngoclx@gmail.com 

28 Nguyễn Anh Tuấn Lái xe 311 tuannguyen281965@gmail.com 
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7. PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ SINH VIÊN  

Email: ctctsv@ftu.edu.vn 

Website: ctctsv.ftu.edu.vn 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Bùi Liên Hà PTP phụ trách 298 habl@ftu.edu.vn 

2 Nguyễn Ngọc Tân 
Phó trưởng 

phòng 

296 
tannn@ftu.edu.vn 

3 Ngô Thành Bắc Chuyên viên 296 bacnt@ftu.edu.vn 

4 Đinh Thị Hà Chuyên viên 296 hadt@ftu.edu.vn 

5 Ngô Đức Hoàng Chuyên viên  296 hoangnd@ftu.edu.vn 

6 Nguyễn Thị Thu Hường Chuyên viên  296 huongntt@ftu.edu.vn 

7 Nguyễn Thị Bích Ngọc Chuyên viên  296 ngocnguyen@ftu.edu.vn 

 

8. PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ  

Email: qhqt@ftu.edu.vn 

Website: htqt.ftu.edu.vn                                  Fanpage: FTU exchange 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Đào Thị Thu Hà 
PTP phụ 

trách 
 hadtt@ftu.edu.vn 

2 Bùi Duy Linh 
Phó trưởng 

phòng 
 duylinh@ftu.edu.vn 

3 Lê Thu Hà Chuyên viên  halt@ftu.edu.vn 

4 Nguyễn Thị Thu Hằng Chuyên viên  hangmeiji@gmail.com 

5 Nguyên Lê Quỳnh Hoa Chuyên viên  hoanguyen@ftu.edu.vn 

6 Hoàng Thị Thanh Huyền Chuyên viên  huyenhtt@ftu.edu.vn 

7 Lê Thị Thanh Lương Chuyên viên  luongle@ftu.edu.vn 

8 Bùi Mai Thủy Chuyên viên  thuybm@ftu.edu.vn 

9 Vũ Thanh Tùng Chuyên viên  tungvt@ftu.edu.vn 

 

mailto:ctctsv@ftu.edu.vn
mailto:qhqt@ftu.edu.vn
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9. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC 

Email: qlkh@ftu.edu.vn 

Website: qlkh.ftu.edu.vn 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Máy 

lẻ 
Email 

1 Vũ Hoàng Nam Trưởng phòng 238 namvh@ftu.edu.vn 

2 Lê Thị Ngọc Lan Phó TP 231 lanltn@ftu.edu.vn 

3 Vũ Huyền Phương Phó TP 236 phuongvh@ftu.edu.vn 

4 Ngô Thị  Minh Nguyệt Chuyên viên 231 nguyetntm@ftu.edu.vn 

5 Vũ Thị Kim Oanh Chuyên viên 236 oanhvtk@ftu.edu.vn 

6 Nguyễn Hữu Thật Chuyên viên 238 thatnh@ftu.edu.vn 

7 Nguyễn Sơn Tùng Chuyên viên 231 sontung.nguyen@ftu.edu.vn 

 

10. PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN  

Email: qlda@ftu.edu.vn 

Website: qlda.ftu.edu.vn                          Fanpage: Quan LY DU AN 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Phùng Mạnh Hùng Trưởng Phòng 268 hungpm@ftu.edu.vn 

2 Lê Hồng Anh Chuyên viên 269 honganh@ftu.edu.vn 

3 Phạm Thị Thu Hằng Chuyên viên 269 hangptt@ftu.edu.vn 

4 Trần Diệu Linh Chuyên viên 269 linhtd@ftu.edu.vn 

5 Nguyễn Văn Thuận Chuyên viên 269 thuannv@ftu.edu.vn 

 

11. PHÒNG THANH TRA  

Email: phongthanhtra@ftu.edu.vn 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Nguyễn Lệ Hằng Trưởng phòng 412 hangnl@ftu.edu.vn 

2 Phạm Thị Tuyết Minh GV kiêm nhiệm 412 minhptt@ftu.edu.vn 

3 Đặng Thị Minh Ngọc GV kiêm nhiệm 412 ngocdtm@ftu.edu.vn 

 

mailto:qlda@ftu.edu.vn
mailto:phongthanhtra@ftu.edu.vn
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12. PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI  

Email: ttqhdn@ftu.edu.vn 

             marcom@ftu.edu.vn 

Fanpage: Trường Đại học Ngoại thương – FTU Times 

                 FTU CORNER 

Các kênh truyền thông khác (nếu có): Bản tin nội Bộ 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Nguyễn Huyền Minh PTP phụ trách  huyenminh@ftu.edu.vn 

2 Nguyễn Việt Bách Chuyên viên 348 bachnv@ftu.edu.vn 

3 Đào Thu Hiền Chuyên viên 348 hiendt@ftu.edu.vn 

4 Tô Kiều Oanh Chuyên viên 348 kieuoanh@ftu.edu.vn 

5 Nguyễn Anh Việt Chuyên viên 348 vietna@ftu.edu.vn 

 

13. KHOA SAU ĐẠI HỌC  

Email: sdh@ftu.edu.vn 

Website: sdh.ftu.edu.vn                                 Fanpage: Khoa Sau đại học – Đại học Ngoại  

                                                                                           thương 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Tăng Văn Nghĩa 
Trưởng 

Khoa 
218 

nghiatv@ftu.edu.vn; 

ntang@gwdg.de 

2 Nguyễn Văn Cảnh Phó TK 216 canhnv@ftu.edu.vn 

3 Nguyễn Thu Hà Chuyên viên 215 nguyenthuha@ftu.edu.vn 

4 Nguyễn Thúy Hạnh Chuyên viên 215 nguyenthuyhanh@ftu.edu.vn 

5 Nguyễn Thị Thu Hằng Chuyên viên 215 
thuhangsdh@ftu.edu.vn; 

thuhangsdh.nguyen@gmail.com 

6 Nguyễn Thị An Ly Chuyên viên 219 
lynta@ftu.edu.vn; 

anlynguyen@yahoo.co.uk 

7 Phí Vân Phương Chuyên viên 219 phuongpv@ftu.edu.vn 

8 Trần Thị Đoan Trang Chuyên viên 215 
trangttd@ftu.edu.vn; 

trangtq@gmail.com 

9 Cao Thị Hồng Vinh 
GV kiêm 

nhiệm 
215 caovinhftu@ftu.edu.vn 

 

 

mailto:ttqhdn@ftu.edu.vn
mailto:sdh@ftu.edu.vn
mailto:nghiatv@ftu.edu.vn
mailto:thuhangsdh@ftu.edu.vn
mailto:lynta@ftu.edu.vn
mailto:anlynguyen@yahoo.co.uk
mailto:phuongpv@ftu.edu.vn
mailto:trangttd@ftu.edu.vn
mailto:caovinhftu@ftu.edu.vn
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14. KHOA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP  

Email: daotaotructuyen@ftu.edu.vn 

Website: khoadaotaotructuyen.ftu.edu.vn 
 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Hoàng Xuân Bình Trưởng Khoa 228 binhhx@ftu.edu.vn 

2 Trần Trọng Huy Phó TK 226 tronghuy@ftu.edu.vn 

3 Nguyễn Thị Khánh Trinh Phó TK 225 khanhtrinh@ftu.edu.vn 

4 Đặng Vương Bảo Chuyên viên  vuongbao@ftu.edu.vn 

5 Mai Ngọc Duy Chuyên viên 221 ngocduy@ftu.edu.vn 

6 Nguyễn Khánh Ly Chuyên viên  lynguyen@ftu.edu.vn 

7 Trịnh Thị Thu Phương Chuyên viên 222 phuongttt@ftu.edu.vn 

8 Hoàng Thị Thanh Chuyên viên  hoangthanh@ftu.edu.vn 

9 Nguyễn Tất Thắng Chuyên viên 224 thangnt@ftu.edu.vn 

10 Nguyễn Thị Thúy Chuyên viên 221 Thuynt8@ftu.edu.vn 

11 Âu Thị Ánh Tuyết Chuyên viên 223 tuyetauanh@ftu.edu.vn 

 

15. KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ  

Email: kdtqt@ftu.edu.vn 

Website: kdtqt.ftu.edu.vn                           Fanpage: Khoa Đào tạo Quốc tế - FTU 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Hồ Thuý Ngọc Trưởng Khoa 248 ngocht@ftu.edu.vn 

2 Đỗ Ngọc Lê Dung Chuyên Viên  dungdnl@ftu.edu.vn 

3 Nguyễn Thị Hường Chuyên Viên  nguyenhuong@ftu.edu.vn 

4 Trần Thị Thu Huyền Chuyên Viên  huyenttt@ftu.edu.vn 

5 Vũ Phương Lan Chuyên Viên  lanvp@ftu.edu.vn 

6 Trần Thị Trang Ly Chuyên Viên 249 lytran@ftu.edu.vn 

7 Nguyễn Tuấn Nghĩa Chuyên Viên 244 nghiant@ftu.edu.vn 

8 Vương Trần Nghĩa Chuyên Viên 249 nghiavt@ftu.edu.vn 

9 Luơng Lê Hồng Ngọc Chuyên Viên 244 ngocllh@ftu.edu.vn 

10 Trần Anh Vân Chuyên Viên 244 vanta@ftu.edu.vn 

 

16. PHÒNG Y TẾ  

Email: phongyte@ftu.edu.vn 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Nguyễn Thị Hồng Vân 
Trưởng 

phòng 
 vannth.yt@ftu.edu.vn 

2 Lương Thị Thúy Hà Nhân viên  halt.yte@ftu.edu.vn 

3 Cao Thị Liên Nhân viên  lienct@ftu.edu.vn 

4 Phạm Thị An Vinh Nhân viên  vinhpta@ftu.edu.vn 

 

mailto:daotaotructuyen@ftu.edu.vn
mailto:kdtqt@ftu.edu.vn
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17. THƯ VIỆN 

Email: thuvien@ftu.edu.vn 

Website: thuvien.ftu.edu.vn                                 Fanpage: Thư Viện FTU – The Tour Series 

TT Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Hoàng Vũ Giám đốc 666 hoangvu@ftu.edu.vn 

2 Đặng Quang Hiệp Phó GĐ 668 hiepdq@ftu.edu.vn 

3 Trần Mạnh Cường Tổ trưởng 663 cuongtm@ftu.edu.vn 

4 Phan Thị Lệ Tổ trưởng 668 phanle@ftu.edu.vn 

4 Nguyễn Thị Thanh Ngần Tổ trưởng 665 nganntt@ftu.edu.vn 

6 Phạm Thị Din Thư viện viên 661 dinpt@ftu.edu.vn 

7 Tô Thị Thúy Hằng Thư viện viên 663 hangttt@ftu.edu.vn 

8 Nguyễn Xuân Hóa Chuyên viên 662 nguyenxuanhoa@ftu.edu.vn 

9 Nguyễn Thị Hồng Thư viện viên 665 hongnguyen@ftu.edu.vn 

10 Cao Thị Lệ Huyền Thư viện viên 665 nhathuyenqb@ftu.edu.vn 

11 Ngô Thanh Huyền Thư viện viên 663 huyenngo@ftu.edu.vn 

12 Nguyễn T. Quỳnh Hương Thư viện viên 661 huongntq@ftu.edu.vn 

13 Phùng Thị Diệu Linh Thư viện viên 665 linhptd@ftu.edu.vn 

14 Phạm Thị Na Thư viện viên 662 napt@ftu.edu.vn 

15 Nguyễn Thị Quyên Chuyên viên 665 nguyenthiquyen.cs2@ftu.edu.vn 

16 Trần Thị Thanh Quỳnh Thư viện viên 668 quynhttt@ftu.edu.vn 

17 Lê Phương Thảo Thư viện viên 663 thaolp@ftu.edu.vn 

18 Đỗ Hiền Trang Thư viện viên 661 trangdh@ftu.edu.vn 

19 Nguyễn Thị Trang Thư viện viên 663 trangnt@ftu.edu.vn 

20 Nguyễn Thị Yến Chuyên viên 665 yen.fr@ftu.edu.vn 

 

18. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

Email: tttt@ftu.edu.vn 

Website: itc.ftu.edu.vn 

STT Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Nguyễn Văn Thoan Giám đốc  nvthoan@ftu.edu.vn 

2 Trần Quang Anh Chuyên viên  quanganh@ftu.edu.vn 

3 Nguyễn Hùng Cường Chuyên viên 333 cuongnh@ftu.edu.vn 

4 Hoàng Anh Đức Chuyên viên 331 ducha@ftu.edu.vn 

5 Trần Minh Hạnh Chuyên viên 333 hanhtm@ftu.edu.vn 

6 Dương Phan Huy Chuyên viên  huydp@ftu.edu.vn 

7 Vũ Quốc Lễ Chuyên viên  levq@ftu.edu.vn 

8 Trần Xuân Lịch Chuyên viên 333 lichtx@ftu.edu.vn 

9 Đinh Mai Liên Chuyên viên 333 liendm@ftu.edu.vn 

10 Nguyễn Hoàng Hải Chuyên viên  hoanghai@ftu.edu.vn 

11 Nguyễn Duy Thanh Chuyên viên  thanhnd@ftu.edu.vn 

12 Hoàng Xuân Thanh Chuyên viên 331 xuanthanh@ftu.edu.vn 

 

mailto:thuvien@ftu.edu.vn
mailto:tttt@ftu.edu.vn
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19. TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG  

Email: ttdbcl@ftu.edu.vn 

Website: cqa.ftu.edu.vn                                        Fanpage: FTU - Quality Assurance 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Võ Sỹ Mạnh Giám đốc 278 manhvs@ftu.edu.vn 

2 Nguyễn Thế Anh Phó GĐ 275 ntheanh@ftu.edu.vn 

3 Đoàn Ngọc Ánh Chuyên viên 276 anhdn@ftu.edu.vn 

4 Nguyễn Thị Thùy Dương Chuyên viên 276 duongntt@ftu.edu.vn 

5 Đào Thị Hồng Hạnh GV kiêm nhiệm 276 hanhdth@ftu.edu.vn 

6 Lê Thị Thúy Hằng Chuyên viên 276 hangltt@ftu.edu.vn 

7 Bùi Hồng Nhung Chuyên viên 276 buihongnhung@ftu.edu.vn 

8 Nguyễn Thị Phương Chuyên viên 276 phuongnt92@ftu.edu.vn 

 

20. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ  

Email: cid@ftu.edu.vn 

Website: cid.ftu.edu.vn                Fanpage: Trung tâm Phát triển quốc tế - Đại học Ngoại   

                                                                               thương 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Nguyễn Hải Ninh Giám đốc 396 nguyen.haininh@ftu.edu.vn 

2 Nguyễn Ngọc Đạt Phó GĐ  nguyenngocdat@ftu.edu.vn 

3 Bùi Mai Anh Chuyên viên 398 maianhbui@ftu.edu.vn 

4 Phạm Thùy Dương Chuyên viên 398 duong.pham@ftu.edu.vn 

5 Nguyễn Thị Như Quỳnh Chuyên viên  quynhntn@ftu.edu.vn 

6 Hà Cẩm Vân Chuyên viên 398 van.ha@ftu.edu.vn 

 

21. TRUNG TÂM FIIS  

Email: fiis@ftu.edu.vn          

Website: fiis.ftu.edu.vn                         Fanpage: FIIS – Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Lê Thị Thu Hà Giám đốc 346 ha.le@ftu.edu.vn 

2 Lê Thành Tuyên Phó GĐ 346 thanhtuyenle@ftu.edu.vn 

3 Lê Thị Thu Hương Chuyên viên 346 huongltt.fiis@ftu.edu.vn 

4 Cù Thị Ái Lê Chuyên viên 346 lecta.fiis@ftu.edu.vn 

 

mailto:ttdbcl@ftu.edu.vn
http://www.cqa.ftu.edu.vn/
mailto:cid@ftu.edu.vn
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22. TRUNG TÂM FERETCO  

Email: feretco@ftu.edu.vn 

Website: feretco.ftu.edu.vn               Fanpage: Trường Đại học Ngoại thương – Trung tâm  

                                                                               Feretco 

STT Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Nguyễn Trọng Hải Giám đốc  nguyentronghai@ftu.edu.vn 

2 Nguyễn Thu Hiền Chuyên viên  nguyenthuhien@ftu.edu.vn 

3 Lê Thị Huyền Chuyên viên  lethihuyen@ftu.edu.vn 

 

23. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN    

Email: hotrosinhvien.fssc@ftu.edu.vn 

Website: fssc.ftu.edu.vn                       Fanpage: Trung tâm hỗ trợ sinh viên trường ĐH Ngoại  

                                                                                 thương 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Hoàng Tuấn Dũng Giám đốc  t.dz.hoang@ftu.edu.vn 

2 Trần Song Thành Phó GĐ  thanhts@ftu.edu.vn 

3 Trần Xuân Hưng Chuyên viên  xuanhung.fssc@ftu.edu.vn 

4 Đào Thị Hương Chuyên viên   huongdao@ftu.edu.vn 

5 Lê Đức Trường Chuyên viên  truongle.fssc@ftu.edu.vn 

 

24. VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM – NHẬT BẢN 

(VJCC) 

Email: info@vjcc.org.vn 

             info@vjcchcmc.org.vn 

Website: vjcc.org.vn                                             Fanpage: VJCC 

                vjcchcmc.org.vn                                                     Vjcc-Hcmc 
 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Máy 

lẻ 
Email 

1 Nguyễn Thị Hiền Viện trưởng 122 hiennt@ftu.edu.vn 

2 Lê Hoàng Liên Phó VT 113 lienlh@ftu.edu.vn 

3 Tô Bình Minh Phó VT 121 tobinhminh.cs2@ftu.edu.vn 

4 Trần Thị Kiều Minh Trưởng ban 116 kieuminhtran@ftu.edu.vn 

5 Nguyễn Thị Thùy Vinh Trưởng ban 112 vinhntt@ftu.edu.vn 

6 Bạch Thị Kiều Anh Giảng viên  anhbtk@ftu.edu.vn 

7 Trần Hồng Hạnh Giảng viên 103 hanhth@ftu.edu.vn 

8 Bùi Tuấn Trung Giảng viên 107 trungbt@ftu.edu.vn 

9 Đoàn Anh Tuấn Giảng viên 103 tuanda@ftu.edu.vn 

 

mailto:feretco@ftu.edu.vn
mailto:hotrosinhvien.fssc@ftu.edu.vn
mailto:info@vjcchcmc.org.vn
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25. VIỆN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

Email: eit@ftu.edu.vn 

Website: ieit.edu.vn                                        Fanpage: Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế 

                eit.ftu.edu.vn 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Nguyễn Văn Minh Viện trưởng  minhnv@ftu.edu.vn 

2 Hoàng Văn Châu 
TBT Tạp chí 

QLKTQT 
 chauhv.bgh@ftu.edu.vn 

3 Nguyễn Ngọc Bích Chuyên viên  ngocbich3101@ftu.edu.vn 

4 Nguyễn Thị Hoa GV kiêm nhiệm  hoant.tapchi@ftu.edu.vn 

 

26. VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY  

Email: danguy@ftu.edu.vn 
 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên 165 nguyenthihien252@gmail.com 

2 Phạm Như Quỳnh Chuyên viên 165 nhuquynh215@gmail.com 

 

27. VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN  

Fanpage: Công đoàn trường Đại học Ngoại thương 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Nguyễn Hữu Dũng Chuyên viên 295 dzung.nguyen@ftu.edu.vn 

2 Đào Đức Mạnh Chuyên viên 295 
manhdd@ftu.edu.vn 

manhcd_ftu@yahoo.com 

 

28. VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN  

Email: doanthanhnien@ftu.edu.vn 

Website: doanthanhnien.ftu.edu.vn              Fanpage: Đoàn Thanh niên Trường Đại học Ngoại  

                                                                                           thương 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Đỗ Thu Trà Chuyên viên 386 dothutra@ftu.edu.vn 

 

 

 

 

mailto:doanthanhnien@ftu.edu.vn
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29. VIỆN KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ 

Email: ktkdqt@ftu.edu.vn 

Website: ktkdqt.ftu.edu.vn                     Fanpage: School of Economics & International   

                                                                                    Business, FTU 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Bùi Thị Lý 
Viện 

trưởng 
518 lybt@ftu.edu.vn 

2 Nguyễn Thị Việt Hoa Phó VT  ntvhoa@ftu.edu.vn 

3 Trịnh Thị Thu Hương Phó VT 518 ttthuhuong@ftu.edu.vn 

4 Vũ Kim Dung 
Thư ký 

VPCTTT 
512 dungvk@ftu.edu.vn 

5 Ngô Thị Trầm Hương Thư ký 515 tramhuong@ftu.edu.vn 

6 Vũ Thị Quỳnh Vân Thư ký 515 vanvtq@ftu.edu.vn 

7 Phạm Thị Cẩm Anh Giảng viên  phamthicamanh@ftu.edu.vn 

8 Ngô Hoàng Quỳnh Anh Giảng viên  anh.nhq@ftu.edu.vn 

9 Nguyễn Hoàng Ánh Giảng viên  nguyenhoanganh@ftu.edu.vn 

10 Nguyễn Thanh Bình Giảng viên  nguyenthanhbinh@ftu.edu.vn 

11 Nguyễn Thị Bình Giảng viên  ntbinh@ftu.edu.vn 

12 Nguyễn Cương Giảng viên  nguyencuong@ftu.edu.vn 

13 Vũ Đức Cường Giảng viên  vuduccuong@gmail.com 

14 Phạm Thị Minh Châu Giảng viên  minhchaupham@ftu.edu.vn 

15 Đinh Khương Duy Giảng viên  Khuongduy.ftu@gmail.com 

16 Hoàng Hương Giang Giảng viên  hoanghuonggiang@ftu.edu.vn 

17 Đoàn Thị Thanh Hà Giảng viên  Ha.doan@ftu.edu.vn 

18 Vũ Thị Bích Hải Giảng viên  haivtb@ftu.edu.vn 

19 Nguyễn Hồng Hạnh Giảng viên  hanhnh@ftu.edu.vn 

20 Vũ Thị Hạnh Giảng viên  hanhvt@ftu.edu.vn 

21 Nguyễn Thu Hằng Giảng viên  nguyen.thuhang@ftu.edu.vn 

22 Phan Thị Thu Hiền Giảng viên  phanhien@ftu.edu.vn 

23 Nguyễn Văn Hồng Giảng viên  nvanhong69@gmail.com 

24 Phạm Duy Hưng Giảng viên  p.hungftu@gmail.com 

25 Lê Mỹ Hương Giảng viên  huonglm@ftu.edu.vn 

26 Phạm Thu Hương Giảng viên  huong.pt@ftu.edu.vn 

27 Lê Thị Thu Hường Giảng viên  vanmeoth@yhaoo.com 

28 Nguyễn Thị Xuân Hường Giảng viên  ngxhuong@yahoo.com 

29 Đỗ Ngọc Kiên Giảng viên  dongockien@gmail.com 

30 Trần Sĩ Lâm Giảng viên  transilam@ftu.edu.vn 

31 Trần Hải Ly Giảng viên  
tranhaily@ftu.edu.vn, 

tranhaily7282ftu@gmail.com 

32 Nguyễn Quỳnh Mai Giảng viên  mai.nq90@gmail.com 

mailto:ktkdqt@ftu.edu.vn
mailto:Khuongduy.ftu@gmail.com
mailto:p.hungftu@gmail.com
mailto:vanmeoth@yhaoo.com
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33 Đinh Hoàng Minh Giảng viên  hoangminh007@ftu.edu.vn 

34 Nguyễn Quang Minh Giảng viên  quangminh.ftu@gmail.com 

35 Nguyễn Hồng Trà My Giảng viên  nguyenhongtramy@ftu.edu.vn 

36 Trần Bích Ngọc Giảng viên  ngoctb@ftu.edu.vn 

37 Vũ Thị Minh Ngọc Giảng viên  vuminhngoc@ftu.edu.vn 

38 Lê Quang Nhật Giảng viên  lequangnhat@ftu.edu.vn 

39 Đặng Quỳnh Như Giảng viên  nhudq@ftu.edu.vn 

40 Vũ Thị Kim Oanh Giảng viên  vuthikimoanh@ftu.edu.vn 

41 Nguyễn Minh Phúc Giảng viên  phuc.nguyen@ftu.edu.vn 

42 Trần Thanh Phương Giảng viên  phuong.tranthanh@ftu.edu.vn 

43 Trần Thị Ngọc Quyên Giảng viên  quyenttn@ftu.edu.vn 

44 Lưu Đức Thi Giảng viên  Nguyenaiquoc195ftu@yahoo.com 

45 Hoàng Ngọc Thuận Giảng viên  hoangthuan@ftu.edu.vn 

46 Vũ Thành Toàn Giảng viên  toanvt@ftu.edu.vn 

47 Hoàng Thị Đoan Trang Giảng viên  hoangthidoantrang@ftu.edu.vn 

48 Phạm Thị Huyền Trang Giảng viên  trang.pham@ftu.edu.vn 

49 Trần Thu Trang Giảng viên  thutrang@ftu.edu.vn 

50 Lê Minh Trâm Giảng viên  tramle@ftu.edu.vn 

51 Vũ Sĩ Tuấn Giảng viên  vusituan@ftu.edu.vn 

52 Vũ Hoàng Việt Giảng viên  vietvh@ftu.edu.vn 

53 Nguyễn Thị Yến Giảng viên  yennguyen87@ftu.edu.vn 

  

mailto:lequangnhat@ftu.edu.vn
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30. KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ 

Email: econ@ftu.edu.vn 

Website: econ.ftu.edu.vn                                 Fanpage: Khoa Kinh tế quốc tế 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Từ Thuý Anh Trưởng Khoa 508 thuyanh.tu@ftu.edu.vn 

2 Nguyễn Thị Tường Anh Phó TK 509 tuonganh@ftu.edu.vn 

3 Lương Thị Ngọc Oanh Phó TK 506 luongthingoc.oanh@ftu.edu.vn 

4 Trần Thị Mai Anh Thư ký 501 maianh@ftu.edu.vn 

5 Doãn Thị Phương Anh Giảng viên  anhdtp@ftu.edu.vn 

6 Đinh Thanh Bình Giảng viên  binhdtt@ftu.edu.vn 

7 Nguyễn Bình Dương Giảng viên  duongnb@ftu.edu.vn 

8 Phạm Hương Giang Giảng viên  giang.ph@ftu.edu.vn 

9 Nguyễn Thu Giang Giảng viên  giangnt@ftu.edu.vn 

10 Phạm Thị Mỹ Hạnh Giảng viên  hanhmypham@ftu.edu.vn 

11 Nguyễn Thị Hiền Giảng viên  hiennguyen@ftu.edu.vn 

12 Phí Minh Hồng Giảng viên  hongpm@ftu.edu.vn 

13 Nguyễn Thị Hồng Giảng viên  hongnt.ktqt@ftu.edu.vn 

14 Lê Thị Minh Huệ Giảng viên  hueltm@ftu.edu.vn 

15 Nguyễn Xuân Huy Giảng viên   

16 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giảng viên  thanhhuyenna@ftu.edu.vn 

17 Lê Thảo Huyền Giảng viên  huyenlt5@ftu.edu.vn 

18 Nguyễn Huy Khánh Giảng viên  khanhnh@ftu.edu.vn 

19 Nguyễn Kim Lan Giảng viên  nguyenkimlan@ftu.edu.vn 

20 Thái Long Giảng viên  thailong@ftu.edu.vn 

21 Vũ Thị Phương Mai Giảng viên  maivp@ftu.edu.vn 

22 Đinh Ngọc Minh Giảng viên  ngocminh@ftu.edu.vn 

23 Lê Minh Ngọc Giảng viên  ngoclm@ftu.edu.vn 

24 Mai Nguyên Ngọc Giảng viên  ngocmn@ftu.edu.vn 

25 Trần Minh Nguyệt Giảng viên  nguyetmt@ftu.edu.vn 

26 Lý Hoàng Phú Giảng viên  lyhoangphu@ftu.edu.vn 

27 Lê Kiều Phương Giảng viên  phuonglk@ftu.edu.vn 

28 Chu Thị Mai Phương Giảng viên  maiphuongchu@ftu.edu.vn 

29 Nguyễn Hồng Quân Giảng viên  hongquannguyen@ftu.edu.vn 

30 Lê Phương Thảo Quỳnh Giảng viên  quynhlpt@ftu.edu.vn 

31 Nguyễn Thúy Quỳnh Giảng viên  quynhnt@ftu.edu.vn 

32 Phạm Phương Thảo Giảng viên  thaopp@ftu.edu.vn 

33 Nguyễn Minh Thúy Giảng viên  thuynm@ftu.edu.vn 

34 Nguyễn Thị Minh Thư Giảng viên  thuntm@ftu.edu.vn 

35 Hồ Thị Hoài Thương Giảng viên  thuonght@ftu.edu.vn 

36 Lê Huyền Trang Giảng viên  tranglh@ftu.edu.vn 

37 Lê Thu Trang Giảng viên  tranglt@ftu.edu.vn 

38 Hoàng Bảo Trâm Giảng viên  baotram.hoang@ftu.edu.vn 

39 Phạm Xuân Trường Giảng viên  truongpx@ftu.edu.vn 

40 Nguyễn Thị Hải Yến Giảng viên  yennth@ftu.edu.vn 

mailto:econ@ftu.edu.vn
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31. KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Email: qtkd@ftu.edu.vn 

Websỉe: qtkd.ftu.edu.vn                            Fanpage: Khoa Quản Trị Kinh Doanh - FTU 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Lê Thái Phong 
Trưởng 

Khoa 
528 lethaiphong@ftu.edu.vn 

2 Nguyễn Thúy Anh Phó TK 526 nthuyanh@ftu.edu.vn 

3 Cao Đinh Kiên Phó TK 526 caokien@ftu.edu.vn 

4 Nguyễn Hạnh Linh 
Thư ký 

CTTT 
525 linhnh89@ftu.edu.vn 

5 Trịnh Thị Bạch Mai Thư ký 521 maittb@ftu.edu.vn 

6 Đào Minh Anh Giảng viên  anhdm@ftu.edu.vn, 

7 Nguyễn Thị Khánh Chi Giảng viên  chintk@ftu.edu.vn 

8 Nguyễn Phương Chi Giảng viên  chinp@ftu.edu.vn 

9 Phạm Thị Mỹ Dung Giảng viên  dungptm@ftu.edu.vn 

10 Lê Thị Phương Dung Giảng viên  lephuongdung@ftu.edu.vn 

11 Hoàng Anh Duy Giảng viên  duyha@ftu.edu.vn 

12 Hoàng Thị Thùy Dương Giảng viên  duonghtt@ftu.edu.vn 

13 Đỗ Hương Giang Giảng viên  huonggiang@ftu.edu.vn 

14 Vũ Thị Hương Giang Giảng viên  giangvth@ftu.edu.vn 

15 Thái Thanh Hà Giảng viên  thaithanhha@ftu.edu.vn 

16 Nguyễn Thị Hạnh Giảng viên  hanhnt@ftu.edu.vn 

17 Lê Thu Hằng Giảng viên  hanglt@ftu.edu.vn 

18 Bùi Thu Hiền Giảng viên  hienbt@ftu.edu.vn 

19 Nguyễn Thị Thanh Hoa Giảng viên  hoantt@ftu.edu.vn 

20 Nguyễn Thị Hoa Hồng Giảng viên  hongnth@ftu.edu.vn 

21 Nguyễn Khánh Hưng Giảng viên  hungnk@ftu.edu.vn 

22 Đỗ Thị Thanh Hương Giảng viên  huong.do@ftu.edu.vn 

23 Nguyễn Thị Kim Ngân Giảng viên  nganntk@ftu.edu.vn 

24 Ngô Quý Nhâm Giảng viên  nhamnq@ftu.edu.vn 

25 Dương Thị Hoài Nhung Giảng viên  nhungdth@ftu.edu.vn 

26 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Giảng viên  nhungnt@ftu.edu.vn 

27 Nguyễn Diệu Ninh Giảng viên  ninhnd@ftu.edu.vn 

28 Nguyễn Minh Phương Giảng viên  phuongnm7@ftu.edu.vn 

29 Nguyễn Hồng Quân Giảng viên  quannh@ftu.edu.vn 

30 Nguyễn Thị Sâm Giảng viên  samnguyen241129@ftu.edu.vn 

31 Lê Thị Thảo Giảng viên  thaolt@ftu.edu.vn 

32 Nguyễn Thị Kim Thoa Giảng viên  thoantk@ftu.edu.vn 

33 Nguyễn Thị Ánh Thơ Giảng viên  thonta@ftu.edu.vn 

34 Trần Minh Thu Giảng viên  thutm@ftu.edu.vn 

35 Tăng Thị Thanh Thủy Giảng viên  thuyttt@ftu.edu.vn 

36 Đào Thị Thương Giảng viên  thuongdt@ftu.edu.vn 

37 Nguyễn Thị Thu Trang Giảng viên  trangntt@ftu.edu.vn 

38 Nguyễn Hồng Vân Giảng viên  vannh@ftu.edu.vn 

39 Nguyễn Thị Hồng Vân Giảng viên  vannth@ftu.edu.vn 

40 Hoàng Hải Yến Giảng viên  yenhh@ftu.edu.vn 

 

mailto:qtkd@ftu.edu.vn
mailto:lethaiphong@ftu.edu.vn
mailto:caokien@ftu.edu.vn
mailto:linhnh89@ftu.edu.vn
mailto:maittb@ftu.edu.vn
mailto:dungptm@ftu.edu.vn
mailto:huonggiang@ftu.edu.vn
mailto:thaithanhha@ftu.edu.vn
mailto:hanglt@ftu.edu.vn
mailto:hienbt@ftu.edu.vn
mailto:hoantt@ftu.edu.vn
mailto:hongnth@ftu.edu.vn
mailto:huong.do@ftu.edu.vn
mailto:nganntk@ftu.edu.vn
mailto:nhamnq@ftu.edu.vn
mailto:nhungnt@ftu.edu.vn
mailto:ninhnd@ftu.edu.vn
mailto:phuongnm7@ftu.edu.vn
mailto:quannh@ftu.edu.vn
mailto:samnguyen241129@ftu.edu.vn
mailto:thoantk@ftu.edu.vn
mailto:thonta@ftu.edu.vn
mailto:thutm@ftu.edu.vn
mailto:thuyttt@ftu.edu.vn
mailto:thuongdt@ftu.edu.vn
mailto:trangntt@ftu.edu.vn
mailto:vannh@ftu.edu.vn
mailto:vannth@ftu.edu.vn
mailto:yenhh@ftu.edu.vn
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32. KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 

Email: ketoankiemtoan@ftu.edu.vn 

Website: ketoankiemtoan.ftu.edu.vn               Fanpage: Khoa Kế toán - Kiểm toán FTU 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Trần Thị Kim Anh Trưởng khoa 519 anhttk@ftu.edu.vn 

2 Đặng T Huyền Hương Phó TK 519 huongdth@ftu.edu.vn 

3 Bùi Thị Trang Thư ký 519 trangbt@ftu.edu.vn 

4 Hoàng Hà Anh Giảng viên  anhhh@ftu.edu.vn 

5 Lê Thành Công Giảng viên  conglt@ftu.edu.vn 

6 Lê Thị Vân Dung Giảng viên  dungltv@ftu.edu.vn 

7 Trần Đức Duy Giảng viên  duytd@ftu.edu.vn 

8 Nguyễn Thị Thu Hằng Giảng viên  hang.nt@ftu.edu.vn 

9 Lê Thị Hiên Giảng viên  hienlt@ftu.edu.vn 

10 Nguyễn Vũ Hoàng Giảng viên  hoangnv@ftu.edu.vn 

11 Nguyễn Quang Huy Giảng viên  huynq@ftu.edu.vn 

12 Nguyễn T Thanh Loan Giảng viên  loanntt@ftu.edu.vn 

13 Nguyễn T Phương Mai Giảng viên  maintp@ftu.edu.vn 

14 Lê Trà My Giảng viên  mylt@ftu.edu.vn 

15 Nguyễn Đức Nghĩa Giảng viên  nghiand@ftu.edu.vn 

16 Nguyễn Đức Nhân Giảng viên  nhannd@ftu.edu.vn 

17 Trần Thị Phương Thảo Giảng viên  thaottp@ftu.edu.vn 

18 Phạm Thị Ngọc Thu Giảng viên  thuptn@ftu.edu.vn 

19 Lê Thị Thu Giảng viên  thult@ftu.edu.vn 

20 Trần Tú Uyên Giảng viên  uyentt@ftu.edu.vn 

 

mailto:ketoankiemtoan@ftu.edu.vn
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33. KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 

Email: tcnh@ftu.edu.vn 

Website: fbf.ftu.edu.vn                                   Fanpage: Faculty of Banking and Finance 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Nguyễn Việt Dũng 
Trưởng 

khoa 
535 vd.nguyen@ftu.edu.vn 

2 Phan Trần Trung Dũng Phó TK  fandzung@ftu.edu.vn 

3 Đỗ Thị Tuyết Vân Thư ký 534 tuyetvando@ftu.edu.vn 

4 Phạm Ngọc Anh Giảng viên  anhpn@ftu.edu.vn 

5 Trần Thị Lương Bình Giảng viên  tranthiluongbinh@ftu.edu.vn 

6 Lê Thế Bình Giảng viên  lethebinh@ftu.edu.vn 

7 Nguyễn Đình Đạt Giảng viên  datnd@ftu.edu.vn 

8 Phan Thị Hương Giang Giảng viên  giang.huongphan@ftu.edu.vn 

9 Nguyễn Diệp Hà Giảng viên  nguyendiepha@gmail.com 

10 Nguyễn Mạnh Hà Giảng viên  nguyenmanhha0810@gmail.com 

11 Trần Ngọc Hà Giảng viên  tranngocha@ftu.edu.vn 

12 Nguyễn Vân Hà Giảng viên  ha.nguyen@ftu.edu.vn 

13 Mai Thu Hiền Giảng viên  hien.mai@ftu.edu.vn 

14 Nguyễn Hoàng Hiệp Giảng viên  hoanghiepnguyen@ftu.edu.vn 

15 Nguyễn Quang Hiếu Giảng viên  nguyenquanghieu@ftu.edu.vn 

16 Nguyễn Huy Hiệu Giảng viên  hieunh@ftu.edu.vn 

17 Mai Thị Hồng Giảng viên  maihong@ftu.edu.vn 

18 Nguyễn Thị Thu Huyền Giảng viên  huyenntt@ftu.edu.vn 

19 Phạm Thanh Hưng Giảng viên  pthungktpt@gmail.com 

20 Đỗ Duy Kiên Giảng viên  doduykien@ftu.edu.vn 

21 Lê Phương Lan Giảng viên  lan.lp@ftu.edu.vn 

22 Nguyễn Thị Lan Giảng viên  lan.nt@ftu.edu.vn 

23 Vũ Khánh Linh Giảng viên  khanhlinhvu@ftu.edu.vn 

24 Nguyễn Thị Mai Giảng viên  nguyenthimai@ftu.edu.vn 

25 Nguyễn Thị Tuyết Mai Giảng viên  mai.ntt@ftu.edu.vn 

26 Nguyễn Thị Hồng Nguyên Giảng viên  Nguyen.nth@ftu.edu.vn 

27 Đặng Thị Nhàn Giảng viên  dangthinhan@ftu.edu.vn 

28 Nguyễn T Thanh Phương Giảng viên  Phuong.nguyen@ftu.edu.vn 

29 Nguyễn Đỗ Quyên Giảng viên  quyendn@ftu.edu.vn 

30 Nguyễn Xuân Quỳnh Giảng viên  quynhnx@ftu.edu.vn 

31 Nguyễn Thị Hà Thanh Giảng viên  thanh.nth@ftu.edu.vn 

32 Hoàng Long Thịnh Giảng viên  thinhhl@ftu.edu.vn 

33 Đinh Thị Hà Thu Giảng viên  thudth@ftu.edu.vn 

34 Nguyễn Xuân Minh Thúy Giảng viên  minhthuy@ftu.edu.vn 

35 Nguyễn Thu Thủy Giảng viên  thuthuynguyen@ftu.edu.vn 

36 Nghiêm Anh Thư Giảng viên  nghiemanhthu@ftu.edu.vn 

mailto:tcnh@ftu.edu.vn
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37 Kim Hương Trang Giảng viên  kimhuongtrang@ftu.edu.vn 

38 Nguyễn Thu Trang Giảng viên  trangnguyen.xmm@gmail.com 

39 Trần Thị Minh Trâm Giảng viên  tramttm@ftu.edu.vn 

40 Lê Thành Tuyên Giảng viên  thanhtuyenle@ftu.edu.vn 

41 Dương Thị Hồng Vân Giảng viên  vandtt@ftu.edu.vn 

42 Lê Thị Kim Xuyến Giảng viên  xuyenltk@ftu.edu.vn 

 

34. KHOA LUẬT  

Email: khoaluatftu@ftu.edu.vn 

Website: law.ftu.edu.vn                                              Fanpage: Khoa Luật FTU 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Nguyễn Minh Hằng Trưởng Khoa 184 hangnm@ftu.edu.vn 

2 Hà Công Anh Bảo Phó TK  baohca@ftu.edu.vn 

3 Nguyễn Thị Hồng Mai Thư ký   hongmaint@ftu.edu.vn 

4 Đào Kim Anh Giảng viên  anhdk@ftu.edu.vn 

5 Nguyễn Lan Anh Giảng viên  anhnl@ftu.edu.vn 

6 Ngô Quốc Chiến Giảng viên  ngoquocchien@ftu.edu.vn 

7 Nguyễn Ngọc Hà Giảng viên  hann@ftu.edu.vn 

8 Mai Thị Chúc Hạnh Giảng viên  hanhmtc@ftu.edu.vn 

9 Hoàng Thị Minh Hằng Giảng viên  hanghtm@ftu.edu.vn 

10 Nguyễn Thị Huyền Giảng viên  huyennt@ftu.edu.vn 

11 Trần Thị Liên Hương Giảng viên  huongttl@ftu.edu.vn 

12 Mai Minh Hương Giảng viên  huongmm@ftu.edu.vn 

13 Nguyễn Thị Lan Giảng viên  lannguyen@ftu.edu.vn 

14 Nguyễn Hoàng Mỹ Linh Giảng viên  linhnhm@ftu.edu.vn 

15 Vũ Kim Ngân Giảng viên  nganvk@ftu.edu.vn 

16 Nguyễn Thị Kim Oanh Giảng viên  kimoanhnt@ftu.edu.vn 

17 Bùi Ngọc Sơn Giảng viên  ngocson_bui@yahoo.com 

18 Đinh Thị Tâm Giảng viên  dinhtam@ftu.edu.vn 

19 Đỗ Viết Anh Thái Giảng viên  dovietanhthai@ftu.edu.vn 

20 Trần Thị Thanh Thủy Giảng viên  tranthanhthuy911@ftu.edu.vn 

21 Đào Xuân Thủy Giảng viên  thuydx@ftu.edu.vn 

22 Nguyễn Minh Thư Giảng viên  thunm@ftu.edu.vn 

23 Nguyễn Thị Quỳnh Yến Giảng viên  yenntq@ftu.edu.vn 

24 Phùng Thị Yến Giảng viên  phungthiyen@ftu.edu.vn 

 

mailto:khoaluatftu@ftu.edu.vn
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35. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  

Email: llct@ftu.edu.vn 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Thân Thị Hạnh 
PTK phụ 

trách 
598 hanhtt@ftu.edu.vn 

2 Vũ Thị Quế Anh 
Phó Trưởng 

khoa 
596 queanhvt@ftu.edu.vn 

3 Phan Thanh Hương Thư ký 595 phanthanhhuong@ftu.edu.vn 

4 Lê Tuấn Anh Giảng viên  tuananhle@ftu.edu.vn 

5 Đặng Hương Giang Giảng viên  giangdh@ftu.edu.vn 

6 Đinh Thị Quỳnh Hà Giảng viên  hadtq@ftu.edu.vn 

7 Hoàng Hải Giảng viên  hoanghai81@ftu.edu.vn 

8 Nguyễn Thu Hải Giảng viên  thuhai1410@ftu.edu.vn 

9 Đoàn Văn Khái Giảng viên  doanvankhai@ftu.edu.vn 

10 Nguyễn Thị Tùng Lâm Giảng viên  ntlam@ftu.edu.vn 

11 Ngô Thị Như Giảng viên  ngonhu@ftu.edu.vn 

12 Nguyễn Mai Phương Giảng viên  nguyenmaiphuong@ftu.edu.vn 

13 Trần Huy Quang Giảng viên  quangtran@ftu.edu.vn 

14 Nguyễn Thị Thúy Thanh Giảng viên  thuythanhnt@ftu.edu.vn 

15 Nguyễn Thị Thủy Giảng viên  thu_thuy_510@ftu.edu.vn 

16 Đào Thị Trang Giảng viên  trangdt@ftu.edu.vn 

17 Nguyễn Thị Thanh Tú Giảng viên  tuntt@ftu.edu.vn 

18 Nguyễn Thị Tố Uyên Giảng viên  uyenntt@ftu.edu.vn 

19 Hoàng Văn Vinh Giảng viên  hoangvinh@ftu.edu.vn 
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36. KHOA CƠ BẢN   

Email: khoacobanftu@googlegroups.com 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1  Phùng Duy Quang 
Trưởng 

khoa 
608 quangpd@ftu.edu.vn 

2  Tô Thị Hải Yến Phó TK 606 tohaiyen@ftu.edu.vn 

3  Nguyễn Chúc Mai Thư ký 602 nguyenchucmai@ftu.edu.vn 

4  Tống Lan Anh Giảng viên  lananhtong@ftu.edu.vn 

5  Vương Thảo Bình Giảng viên  vươngbinh@ftu.edu.vn 

6  Trần Phương Chi Giảng viên  phuongchi@ftu.edu.vn 

7  Hà Thị Thu Hiền Giảng viên  thuhienha@ftu.edu.vn 

8  Nguyễn Đức Hiếu Giảng viên  nguyenduchieu@ftu.edu.vn 

9  Nguyễn Quang Huy Giảng viên  quanghuygdtc@ftu.edu.vn 

10  Đoàn Quang Hưng Giảng viên  hungdq@ftu.edu.vn 

11  Phan Thị Hương Giảng viên  phanhuong@ftu.edu.vn 

12  Nguyễn Thu Hương Giảng viên  huongnguyen@ftu.edu.vn 

13  Nguyễn Bảo Long Giảng viên  nguyenbaolong@ftu.edu.vn 

14  Võ Xuân Lộc Giảng viên  xuanloc@ftu.edu.vn 

15  Phạm Ngọc Mai Giảng viên  phamngocmai@ftu.edu.vn 

16  Nguyễn Văn Minh Giảng viên  nguyenvanminh_math@ftu.edu.vn 

17  Thang Văn Minh Giảng viên  vănminh83@ftu.edu.vn 

18  Trần Thị Thu Ngân Giảng viên  tranthungan@ftu.edu.vn 

19  Nguyễn Dương Nguyễn Giảng viên  dươngnguyen@ftu.edu.vn 

20  Lê Thanh Nguyệt Giảng viên  lethanhnguyet@ftu.edu.vn 

21  Nguyễn Thị Phương Giảng viên  phương_gdtc@ftu.edu.vn 

22  Vũ Thị Hương Sắc Giảng viên  hươngsac@ftu.edu.vn 

23  Lâm Văn Sơn Giảng viên  sonlam@ftu.edu.vn 

24  Nguyễn Hữu Thịnh Giảng viên  thinhnh@ftu.edu.vn 
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37. KHOA TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH  

Email: khoatacn@ftu.edu.vn 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Hoàng Thị Hòa 
Trưởng 

Khoa 
558 hoaht@ftu.edu.vn 

2 Phan Kim Thoa Phó TK 558 phankimthoa@ftu.edu.vn 

3 Đặng Thu Hà Thư ký 555 khoatacn@gmail.com 

4 Nguyễn Minh Phương Thư ký 555 minhphuongnguyen@ftu.edu.vn 

5 Khuất Mai An Giảng viên  ankm@ftu.edu.vn 

6 Đỗ Thị An Giảng viên  dothian@ftu.edu.vn 

7 Triệu Quang Anh Giảng viên  anhtq@ftu.edu.vn 

8 Phan Thị Vân Anh Giảng viên  vananh.phan@vuw.ac.nz 

9 Phạm Nguyễn Minh Châu Giảng viên  chaupmn@ftu.edu.vn 

10 Hoàng Huệ Chi Giảng viên  chihh@ftu.edu.vn 

11 Nguyễn Thị Bích Diệp Giảng viên  diepntb@ftu.edu.vn 

12 Đỗ Hạnh Dung Giảng viên  dungdh@ftu.edu.vn 

13 Trần Thùy Dương Giảng viên  duongtt.tacn@ftu.edu.vn 

14 Phùng Thị Đức Giảng viên  phungduc@ftu.edu.vn 

15 Nguyễn Hương Giang Giảng viên  giangnguyen.tacn@ftu.edu.vn 

16 Hoàng Thu Giang Giảng viên  gianght@ftu.edu.vn 

17 Phạm Thị Thu Giang Giảng viên  giangptt@ftu.edu.vn 

18 Nguyễn Ngọc Hà Giảng viên  nguyenngocha@ftu.edu.vn 

19 Trần Thị Nguyên Hà Giảng viên  hattnh@ftu.edu.vn 

20 Hoàng Thị Thu Hà Giảng viên  hoangha@ftu.edu.vn 

21 Mai Hữu Hạnh Giảng viên  hanh.mh@ftu.edu.vn 

22 Trần Thị Thu Hằng Giảng viên  hangtrantt@ftu.edu.vn 

23 Phạm Minh Hiền Giảng viên  hienpm@ftu.edu.vn 

24 Ngô Thanh Hiền Giảng viên  ngothanhhien@ftu.edu.vn 

25 Trần Thị Trung Hiếu Giảng viên  hieu.tran@ftu.edu.vn 

26 Lê Thị Vinh Hoa Giảng viên  hoaltv@ftu.edu.vn 

27 Nguyễn Thu Hồng Giảng viên  nguyenthuhong@ftu.edu.vn 

28 Đậu Thu Hương Giảng viên  huongdt@ftu.edu.vn 

29 Nguyễn Thu Hương Giảng viên  huongant@ftu.edu.vn 

30 Lưu Thị Thủy Hương Giảng viên  luuthuyhuong@ftu.edu.vn 

31 Vũ Thị Thanh Huyền Giảng viên  huyenvu@ftu.edu.vn 

32 Lê Thị Huyền Giảng viên 558 huyenlt@ftu.edu.vn 

33 Đào Thị Lan Giảng viên  daothilan@ftu.edu.vn 

34 Nguyễn Thùy Linh Giảng viên  ntlinh@ftu.edu.vn 

35 Nguyễn Thị Thùy Linh Giảng viên  thuylinh.dhnt@ftu.edu.vn 

36 Nguyễn Hồng Mai Giảng viên  mainh@ftu.edu.vn 

37 Phạm Thị Mai Giảng viên  phammai_tacn@ftu.edu.vn 

38 Trần Kim Ngân Giảng viên  ngantk@ftu.edu.vn 

39 Lương Thị Phương Nhi Giảng viên   

40 Đoàn Hồng Nhung Giảng viên  nhungdh@ftu.edu.vn 

41 Phạm Hồng Nhung Giảng viên  nhungph@ftu.edu.vn 

42 Bùi Thị Nhung Giảng viên  buithinhung@ftu.edu.vn 

43 Nguyễn Thị Lan Phương Giảng viên  phuongntl@ftu.edu.vn 
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44 Nguyễn Lê Phương Giảng viên  nguyenlephuong@ftu.edu.vn 

45 Phạm Thị Minh Phương Giảng viên  phuongptm@ftu.edu.vn 

46 Nguyễn Nam Phương Giảng viên  namphuong77@yahoo.com 

47 Trần Thị Phương Giảng viên  phuongtt.tacn@ftu.edu.vn 

48 Ngô Thị Thanh Giảng viên  thanhnt@ftu.edu.vn 

49 Nguyễn Thị Thanh Giảng viên  thanhnguyen@ftu.edu.vn 

50 Nguyễn Phương Thảo Giảng viên  thaonp@ftu.edu.vn 

51 Trần Thị Thu Thảo Giảng viên  thao.ttt.tacn@ftu.edu.vn 

52 Vũ Thị Ngọc Thuỷ Giảng viên  thuyvtn@ftu.edu.vn 

53 Đỗ Thanh Thủy Giảng viên  dothanhthuy@ftu.edu.vn 

54 Dương Thị Thanh Thuỷ Giảng viên  thuydtt@ftu.edu.vn 

55 Nguyễn Thị Thủy Giảng viên  thuy.nguyen.thi@ftu.edu.vn 

56 Nguyễn Thu Trà Giảng viên  nguyenthutra@ftu.edu.vn 

57 Nguyễn Thị Huyền Trang Giảng viên  trangnth@ftu.edu.vn 

58 Hoàng Thị Thu Trang Giảng viên  tranghtt@ftu.edu.vn 

59 Bế Thị Tuyết Giảng viên  tuyetbt@ftu.edu.vn 

 

38. KHOA TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 

Email: fbe@ftu.edu.vn 

Website: fbe.ftu.edu.vn 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Nguyễn T Dung Huệ Trưởng khoa 688 ntdhue@gmail.com 

2 Vũ T Diễm Phúc Phó TK  diemphuc@ftu.edu.vn 

3 Chu T Thanh Hương Thư ký 686 fbe@ftu.edu.vn 

4 Vũ Thị Phương Dung Giảng viên  dungvtp@ftu.edu.vn 

5 Nguyễn Hoàng Giang Giảng viên  gianghn2002@ftu.edu.vn 

6 Nguyễn T Diễm Hà Giảng viên   

7 Trần T Thanh Hải Giảng viên   

8 Nguyễn T Hiền Hạnh Giảng viên  Hienhanh22@yahoo.com 

9 Dương Bích Hằng Giảng viên   

10 Nguyễn T Minh Hằng Giảng viên  hang_phuong@yahoo.com 

11 Nguyễn T Hiền Hòa Giảng viên  hienhoa@ftu.edu.vn 

12 Nguyễn Thị Mỹ Hòa Giảng viên   

13 Văn T Minh Huyền Giảng viên   

14 Nguyễn Thị Thu Huyền Giảng viên  nguyenthuhuyen2801@gmail.com 

15 Trương Thị Mai Hương Giảng viên   

16 Nguyễn Phương Linh Giảng viên  phuonglinh@ftu.edu.vn 

17 Nguyễn Việt Linh Giảng viên  linhnv@ftu.edu.vn 

18 Đinh Thị Ngoan Giảng viên  ngoandt@ftu.edu.vn 

19 Nguyễn Thị Mai Nhung Giảng viên   

20 Phương Tố Tâm Giảng viên  phuongtotam@tamu.edu 

21 Đoàn Bích Thảo Giảng viên  thaodb@ftu.edu.vn 

22 Lê Bích Thủy Giảng viên  lebichthuy2005@gmail.com 

23 Nguyễn Thanh Thủy Giảng viên  thuylt@ftu.edu.vn 

24 Phạm Thị Hồng Yến Giảng viên   

 

mailto:fbe@ftu.edu.vn
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39. KHOA TIẾNG PHÁP  

Email: khoaphap@ftu.edu.vn 

Fanpage: Khoa Pháp Đại học Ngoại Thương 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Đinh Ngọc Lâm Trưởng khoa 618 ngoclam.fr@ftu.edu.vn 

2 Nguyễn Diệu Thái Phó TK 616 dieuthai.fr@ftu.edu.vn 

3 Trần Thị Hồng Thư ký 615 hong.fr@ftu.edu.vn 

4 Ngô Lan Anh Giảng viên  lananh.fr@ftu.edu.vn 

5 Đỗ Thị Thu Giang Giảng viên  thugiang.fr@ftu.edu.vn 

6 Trần Thị Hà Giảng viên  ha.fr@ftu.edu.vn 

7 Đỗ Hồng Nhung Giảng viên  hongnhung.fr@ftu.edu.vn 

8 Nguyễn Thị Sofia Giảng viên  sofia.fr@ftu.edu.vn 

9 Nguyễn Thị Hương Thảo Giảng viên  huongthao.fr@ftu.edu.vn 

10 Nguyễn Hồng Yến Giảng viên  hongyen.fr@ftu.edu.vn 

 

40. KHOA TIẾNG NHẬT 

Email: khoatiengnhat@ftu.edu.vn 

Website: khoatiengnhat.ftu.edu.vn                          Fanpage: Khoa Tiếng Nhật_FTU 

STT Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Trần Thị Thu Thủy Trưởng Khoa 568 tranthuyjp@ftu.edu.vn 

2 Bùi Thị Loan Phó TK 566 
loantip@yahoo.com.vn 

buithiloan@ftu.edu.vn 

3 Nguyễn Thị Xuân Tâm Thư ký 565 nguyenxuantam@ftu.edu.vn 

4 Nguyễn Thị Thanh An Giảng viên 565 thanhanjp@ftu.edu.vn 

5 Nguyễn Thái Hòa Giảng viên 565 nguyenthaihoaftu@ftu.edu.vn 

6 Nguyễn Thị Bích Huệ Giảng viên 565 bichhuejp@ftu.edu.vn 

7 Trần Thị Huệ Giảng viên  
huettjp@ftu.edu.vn 

huecom@yahoo.com 

8 Phạm Quang Hưng Giảng viên  
phamquanghungjp@ftu.edu.vn 

pqhung76@gmail.com 

9 Hoàng Lê Thu Hương Giảng viên 565 huonghltjp@ftu.edu.vn 

10 Nguyễn Thị Thu Hương Giảng viên 565 Nguyenthithuhuong93@ftu.edu.vn 

11 Đinh Thị Ngọc Quỳnh Giảng viên 565 quynhdtnjp@ftu.edu.vn 

12 Phạm Thị Phương Thảo Giảng viên  
thaoptpjp@ftu.edu.vn 

mimoza88_2008@yahoo.com 

13 Nguyễn Thanh Thùy Giảng viên 565 thanhthuyjp@ftu.edu.vn 

14 Vũ Thị Thanh Trang Giảng viên 565 vuthanhtrangjp@ftu.edu.vn 

 

mailto:khoaphap@ftu.edu.vn
mailto:khoatiengnhat@ftu.edu.vn
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41. KHOA TIẾNG TRUNG QUỐC  

Email: khoatiengtrungquoc.ftu@gmail.com 

             chinese@ftu.edu.vn 

Website: chinese.ftu.edu.vn                                   Fanpage: FTU Khoa Trung 

STT Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 
 

 

1 Lê Quang Sáng 
PTK phụ 

trách 
586 lequangsang@ftu.edu.vn 

 

2 Nguyễn Thị Thùy Dương Thư ký 585 nguyenthuyduong@ftu.edu.vn  

3 Lê Thanh Thùy Dương Giảng viên  duongltt@ftu.edu.vn  

4 Phạm Thị Thùy Dương Giảng viên  duongptt@ftu.edu.vn  

5 Hoàng Minh Hồng Giảng viên  honghoangminh@ftu.edu.vn  

6 Trịnh Thị Thanh Huệ Giảng viên    

7 Hoàng Thanh Hương Giảng viên  huonght@ftu.edu.vn  

8 Vũ Thị Thu Hương Giảng viên  huongvtt@ftu.edu.vn  

9 Đặng Thị Thùy Linh Giảng viên  linhdtt@ftu.edu.vn  

10 Nguyễn Bảo Ngọc Giảng viên  ngocnb@ftu.edu.vn  

11 Nguyễn Thị Bích Ngọc Giảng viên  ngocntt.tt@ftu.edu.vn  

12 Nguyễn Thị Phương Giảng viên  nguyenphuongftu@ftu.edu.vn  

13 Nguyễn Thị Nhật Thu Giảng viên  thunn@ftu.edu.vn  

14 Ngô Hoàng Thu Thủy Giảng viên  thuynht@ftu.edu.vn  

15 Nguyễn Mạnh Toàn Giảng viên  toannm@ftu.edu.vn  

 

mailto:khoatiengtrungquoc.ftu@gmail.com
mailto:chinese@ftu.edu.vn
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42. BỘ MÔN TIẾNG NGA  

Email: tiengnga@ftu.edu.vn 

Fanpage: Tiếng Nga FTU 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email 

1 Chu Phương Anh Trưởng BM  chuphuonganh@ftu.edu.vn 

2 Nguyễn Thị Kim Anh Giảng viên  nguyenkimanh@ftu.edu.vn 

3 Hoàng Thị Bến Giảng viên  hoangben2010@ftu.edu.vn 

4 Phạm Quỳnh Hương Giảng viên  phamquynhhuong2004vn@ftu.edu.vn 

5 Tạ Thị Thanh Tâm Giảng viên  tathanhtam@ftu.edu.vn 

 

43. CÁC TỔ CHỨC KHÁC  

Stt Tổ chức Máy lẻ 

1 VP Hội Sinh viên 398, 399 

 

mailto:tiengnga@ftu.edu.vn
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44. CƠ SỞ II 

Email: dhnt.cs2@ftu.edu.vn 

Website: cs2.ftu.edu.vn 

T

T 
Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email  

BAN GIÁM ĐỐC 

Email: bgd.cs2@ftu.edu.vn 

1 Nguyễn Xuân Minh Giám đốc 801 nguyenxuanminh.cs2@ftu.edu.vn  

2 Nguyễn Thị Thu Hà Phó GĐ 802 nguyenthithuha.cs2@ftu.edu.vn  

3 Phạm Thu Thủy Phó GĐ 806 phamthuthuy.cs2@ftu.edu.vn  

4 Trần Quốc Trung Phó GĐ  tranquoctrung.cs2@ftu.edu.vn  

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

Email: qldt.cs2@ftu.edu.vn 

1 Trần Đình Huyên Trưởng Ban 816 trandinhhuyen.cs2@ftu.edu.vn  

2 Bùi Văn Yến Phó TB 811 buivanyen.cs2@ftu.edu.vn  

3 Đỗ Xuân Hồng Chuyên viên 814 doxuanhong.cs2@ftu.edu.vn  

4 Dương Thu Hương Chuyên viên 812 duongthuhuong.cs2@ftu.edu.vn  

5 Võ Thái Khánh Chuyên viên 813 vothaikhanh.cs2@ftu.edu.vn  

6 Hoàng Văn Nam Chuyên viên 817 hoangvannam.cs2@ftu.edu.vn  

7 Nguyễn Thị Thanh Tâm Chuyên viên 815 nguyenthithanhtam.cs2@ftu.edu.vn  

8 Trần Thị Thu Thủy Chuyên viên 818 tranthithuthuy.cs2@ftu.edu.vn  

BAN TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH 

Email: tchc.cs2@ftu.edu.vn 

1 Vũ Thị Minh Lý 
Phó TB Phụ 

trách 
821 vuthiminhly.cs2@ftu.edu.vn  

2 Hồ Thị Hồng Hạnh Phó TB 824 hothihonghanh.cs2@ftu.edu.vn  

3 Lê Thị Vân Anh Nhân viên 822 lethivananh.cs2@ftu.edu.vn  

4 Lê Ngọc Bích Chuyên viên 885 lengocbich.cs2@ftu.edu.vn  

5 Trần Thị Quỳnh Giang Nhân viên 827 tranthiquynhgiang.cs2@ftu.edu.vn  

6 Huỳnh Thị Mỹ Linh 
CB Đoàn 

chuyên trách 
866 huynhthimylinh.cs2@ftu.edu.vn  

7 Đoàn Thị Thiên Nga Chuyên viên 827 doanthithiennga.cs2@ftu.edu.vn  

8 Nguyễn Thế Phương Chuyên viên 825 nguyenthephuong.cs2@ftu.edu.vn  

9 Trần Thị Phương Chuyên viên 823 tranthiphuong.cs2@ftu.edu.vn  

10 Hoàng Thị Thanh Chuyên viên 826 hoangthithanh.cs2@ftu.edu.vn  

11 Hồ Ngọc Tuyền Chuyên viên 804 hongoctuyen.cs2@ftu.edu.vn  

BAN QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ 

Email: qttb.cs2@ftu.edu.vn 

1 Trần Anh Tài Trưởng Ban 837 trananhtai.cs2@ftu.edu.vn  

2 Lê Trường Huân Phó TB 832 letruonghuan.cs2@ftu.edu.vn  

3 Vũ Mạnh Cường Nhân viên 831 vumanhcuong.cs2@ftu.edu.vn  

4 Phạm Thị Thúy Diệu Cán sự 835 phamthithuydieu.cs2@ftu.edu.vn  

mailto:dhnt.cs2@ftu.edu.vn
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5 Đặng Trung Kiên Cán sự 831 dangtrungkien.cs2@ftu.edu.vn  

6 Nguyễn Đăng Muôn Chuyên viên 830 nguyendangmuon.cs2@ftu.edu.vn  

7 Phan Thanh Phong Cán sự 836 phanthanhphong.cs2@ftu.edu.vn  

8 Nguyễn Lệ Phúc Chuyên viên 836 nguyenlephuc.cs2@ftu.edu.vn  

9 Nguyễn Ánh Sáng Nhân viên 831 nguyenanhsang.cs2@ftu.edu.vn  

10 Trần Minh Tiến Chuyên viên 836 tranminhtien.cs2@ftu.edu.vn  

11 Nguyễn Công Tín Nhân viên 831 nguyencongtin.cs2@ftu.edu.vn  

12 Nguyễn Tiến Vững Chuyên viên 830 nguyentienvung.cs2@ftu.edu.vn  

13 Nguyễn Thị Yến Chuyên viên 835 nguyenthiyen.cs2@ftu.edu.vn  

BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 

Email: khtc.cs2@ftu.edu.vn 

1 Vương Thị Nhân 
Phó TB phụ 

trách 
841 vuongthinhan.cs2@ftu.edu.vn  

2 Lê Thị Thúy An Chuyên viên 844 lethithuyan.cs2@ftu.edu.vn  

3 Nguyễn Đặng Hồng Anh Chuyên viên 845 nguyendanghonganh.cs2@ftu.edu.vn  

4 Hà Thị Kim Dung Chuyên viên 843 hathikimdung.cs2@ftu.edu.vn  

5 Ninh Thị Thương Chuyên viên 847 ninhthithuong.cs2@ftu.edu.vn  

6 Trần Thị Phương Trinh Chuyên viên 846 tranthiphuongtrinh.cs2@ftu.edu.vn  

BAN THÔNG TIN - THƯ VIỆN 

Email: tttv.cs2@ftu.edu.vn 

1 Bùi Thị Hoàng Oanh Trưởng Ban 851 buithihoangoanh.cs2@ftu.edu.vn  

2 Bùi Thị Thúy Quyên Phó TB 853 buithithuyquyen.cs2@ftu.edu.vn  

3 Phạm Thị Thu Chiều Thư viện viên 854 phamthithuchieu.cs2@ftu.edu.vn  

4 Lại Phước Đức Chuyên viên 849 laiphuocduc.cs2@ftu.edu.vn  

5 Nguyễn Thị Ngọc Hà Thư viện viên 855 nguyenthingocha.cs2@ftu.edu.vn  

6 Trần Liên Hiếu Chuyên viên 852 tranlienhieu.cs2@ftu.edu.vn  

7 Nguyễn Thị Huế Thư viện viên 855 nguyenthihue.cs2@ftu.edu.vn  

8 Mai Ngọc Tâm Chuyên viên 870 maingoctam.cs2@ftu.edu.vn  

BAN KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

Email: ktdbcl.cs2@ftu.edu.vn 

1 Trần Quốc Đạt Trưởng Ban 856 tranquocdat.cs2@ftu.edu.vn  

2 Trần Lục Thành Phó TB 859 tranlucthanh.cs2@ftu.edu.vn  

3 Võ Thị Xuân An Chuyên viên 879 vothixuanan.cs2@ftu.edu.vn  

4 Trần Thị Ngọc Anh Chuyên viên 878 tranthingocanh.cs2@ftu.edu.vn  

5 Nguyễn Văn Hương Chuyên viên 850 nguyenvanhuong.cs2@ftu.edu.vn  

6 Nguyễn Hữu Thảo Chuyên viên 860 nguyenhuuthao.cs2@ftu.edu.vn  

7 Chu Trần Trọng Chuyên viên 858 chutrantrong.cs2@ftu.edu.vn  

BAN CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ SINH VIÊN 

Email: ctctsv.cs2@ftu.edu.vn 

1 Trần Hải Phú Trưởng Ban 861 tranhaiphu.cs2@ftu.edu.vn  

2 Chu Thị Xuân Hạ Y sĩ 833 chuthixuanha.cs2@ftu.edu.vn  

3 Trương Thị Kim Ngân Chuyên viên 865 truongthikimngan.cs2@ftu.edu.vn  

4 Võ Thị Sâm Y sĩ 833 vothisam.cs2@ftu.edu.vn  
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5 Đinh Thị Thắm Chuyên viên 862 dinhthitham.cs2@ftu.edu.vn  

6 Nguyễn Thị Minh Thư Chuyên viên 863 nguyenthiminhthu.cs2@ftu.edu.vn  

7 Trần Thị Minh Thư Nhân viên  tranthiminhthu.cs2@ftu.edu.vn  

8 
Phạm Nguyễn 

Khánh 
Thương Nhân viên  

phamnguyenkhanhthuong.cs2@ft

u.edu.vn 
 

9 Lữ Thị Thùy Vân Chuyên viên 864 luthithuyvan.cs2@ftu.edu.vn  

BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Email: qlkhhtqt.cs2@ftu.edu.vn 

1 Phạm Hùng Cường Trưởng Ban 881 phamhungcuong.cs2@ftu.edu.vn  

2 Nguyễn Thị Trân Châu Chuyên viên 885 nguyenthitranchau.cs2@ftu.edu.vn  

3 Hoàng Lưu Ngân Chuyên viên 884 hoangluungan.cs2@ftu.edu.vn  

4 Mai Hạnh Nguyên Chuyên viên 882 maihanhnguyen.cs2@ftu.edu.vn  

5 Nguyễn Thị Thủy Chuyên viên 883 nguyenthithuy.cs2@ftu.edu.vn  

6 Nguyễn Ngọc Trân Giảng viên 895 nguyenngoctran.cs2@ftu.edu.vn  

BAN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

Email: dtqt.cs2@ftu.edu.vn 

1 Nguyễn Thị Minh Hà Trưởng Ban 868 nguyenthiminhha.cs2@ftu.edu.vn  

2 Thái Thị Tú Anh Chuyên viên 886 thaithituanh.cs2@ftu.edu.vn  

3 Lê Thị Hường Chuyên viên 888 lethihuong.cs2@ftu.edu.vn  

4 Phùng Nguyệt Thiên Kim Chuyên viên 890 
phungnguyetthienkim.cs2@ftu.ed

u.vn 
 

5 Nguyễn Quang Phú Chuyên viên 887 nguyenquangphu.cs2@ftu.edu.vn  

6 Nguyễn Thị Thao Chuyên viên 869 nguyenthithao.cs2@ftu.edu.vn  

7 Nguyễn Ngọc Thúy Chuyên viên 889 nguyenngocthuy.cs2@ftu.edu.vn  

BAN TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI 

Email: ttqhdn.cs2@ftu.edu.vn 

1 Lê Giang Nam Trưởng Ban 808 legiangnam.cs2@ftu.edu.vn  

2 Nguyễn Thị Huỳnh Giao Phó TB 809 nguyenthihuynhgiao.cs2@ftu.edu.vn  

3 Trần Đình Lâm Anh Chuyên viên 807 trandinhlamanh.cs2@ftu.edu.vn  

4 Nguyễn Thị Kim Hằng Chuyên viên 810 nguyenthikimhang.cs2@ftu.edu.vn  

5 Nguyễn Thị Khánh Ly Chuyên viên 810 nguyenthikhanhly.cs2@ftu.edu.vn  

6 Phạm Hồng Phương Chuyên viên 807 phamhongphuong.cs2@ftu.edu.vn  

BỘ MÔN NGHIỆP VỤ 

Email: bmnv.cs2@ftu.edu.vn 

1 Nguyễn Thị Hoàng Anh 
Phó trưởng 

BM 
872 nguyenthihoanganh.cs2@ftu.edu.vn  

2 Phạm Thị Mai Khanh 
Phó trưởng 

BM 
873 phamthimaikhanh.cs2@ftu.edu.vn  

3 Nguyễn Thị Hà Duyên Trợ lý 874 nguyenthihaduyen.cs2@ftu.edu.vn  

4 Võ Hoàng Kim An Giảng viên  vohoangkiman.cs2@ftu.edu.vn  

5 Nguyễn Thị Mai Anh Giảng viên  nguyenthimaianh.cs2@ftu.edu.vn  

6 Lê Tuấn Bách Giảng viên  letuanbach.cs2@ftu.edu.vn  

7 Trần Nguyên Chất Giảng viên  trannguyenchat.cs2@ftu.edu.vn  
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8 Nguyễn Hạ Liên Chi Giảng viên  nguyenhalienchi.cs2@ftu.edu.vn  

9 Nguyễn Thị Phương Chi Giảng viên  nguyenthiphuongchi.cs2@ftu.edu.vn  

10 Phạm Văn Chiến Giảng viên  phamvanchien.cs2@ftu.edu.vn  

11 Nguyễn Thị Phương Dung Giảng viên  
nguyenthiphuongdung.cs2@ftu.ed

u.vn 
 

12 Phạm Thanh Dung Giảng viên  phamthanhdung.cs2@ftu.edu.vn  

13 Trần Thị Ngọc Duy Giảng viên  tranthingocduy.cs2@ftu.edu.vn  

14 Nguyễn Tuấn Dương Giảng viên  nguyentuanduong.cs2@ftu.edu.vn  

15 Lê Sơn Đại Giảng viên  lesondai.cs2@ftu.edu.vn  

16 Lê Thị Thanh Hà Giảng viên  lethithanhha.cs2@ftu.edu.vn  

17 Lưu Thị Bích Hạnh Giảng viên  luuthibichhanh.cs2@ftu.edu.vn  

18 Phạm Thị Diệp Hạnh Giảng viên  phamthidiephanh.cs2@ftu.edu.vn  

19 Nguyễn Thu Hằng Giảng viên  nguyenthuhang.cs2@ftu.edu.vn  

20 Nguyễn Mạnh Hiệp Giảng viên  nguyenmanhhiep.cs2@ftu.edu.vn  

21 Nguyễn Tiến Hoàng Giảng viên  nguyentienhoang.cs2@ftu.edu.vn  

22 Huỳnh Đăng Khoa Giảng viên  huynhdangkhoa.cs2@ftu.edu.vn  

23 Nguyễn Ngọc Diệu Lê Giảng viên  nguyenngocdieule.cs2@ftu.edu.vn  

24 Chu Mai Linh Giảng viên  chumailinh.cs2@ftu.edu.vn  

25 Dương Thị Hồng Lợi Giảng viên  duongthihongloi.cs2@ftu.edu.vn  

26 Hà Hiền Minh Giảng viên  hahienminh.cs2@ftu.edu.vn  

27 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Giảng viên  nguyenthiquynhnga.cs2@ftu.edu.vn  

28 Vương Thị Bích Ngà Giảng viên  vuongthibichnga.cs2@ftu.edu.vn  

29 Lê Thị Thanh Ngân Giảng viên  lethithanhngan.cs2@ftu.edu.vn  

30 Trần Thị Bích Nhung Giảng viên  tranthibichnhung.cs2@ftu.edu.vn  

31 Nguyễn Thị Oanh Giảng viên  nguyenthioanh.cs2@ftu.edu.vn  

32 Ngô Ngọc Quang Giảng viên  ngongocquang.cs2@ftu.edu.vn  

33 Phạm Thị Châu Quyên Giảng viên  phamthichauquyen.cs2@ftu.edu.vn  

34 Nguyễn Thị Thảo Quỳnh Giảng viên  nguyenthithaoquynh.cs2@ftu.edu.vn  

35 Trần Thanh Tâm Giảng viên  tranthanhtam.cs2@ftu.edu.vn  

36 Lê Trung Thành Giảng viên  letrungthanh.cs2@ftu.edu.vn  

37 Nguyễn Thị Thu Thảo Giảng viên  nguyenthithuthao.cs2@ftu.edu.vn  

38 Trương Hoàng Anh Thơ Giảng viên  truonghoanganhtho.cs2@ftu.edu.vn  

39 Phạm Thành Hiền Thục Giảng viên  phamthanhhienthuc.cs2@ftu.edu.vn  

40 Hồ Thị Hải Thùy Giảng viên  hothihaithuy.cs2@ftu.edu.vn  

41 Trần Thị Phương Thủy Giảng viên  tranthiphuongthuy.cs2@ftu.edu.vn  

42 Vũ Thị Đan Trà Giảng viên  vuthidantra.cs2@ftu.edu.vn  

43 Trương Thị Thùy Trang Giảng viên  truongthithuytrang.cs2@ftu.edu.vn  

44 Nguyễn Thị Huyền Trân Giảng viên  nguyenthihuyentran.cs2@ftu.edu.vn  

45 Nguyễn Thị Trung Giảng viên  nguyenthitrung.cs2@ftu.edu.vn  

46 Lê Hồng Vân Giảng viên  lehongvan.cs2@ftu.edu.vn  

47 Nguyễn Đức Vinh Giảng viên  nguyenducvinh.cs2@ftu.edu.vn  

48 Nguyễn Ngọc Thụy Vy Giảng viên  nguyenngocthuyvy.cs2@ftu.edu.vn  

49 Đặng Lê Phương Xuân Giảng viên  danglephuongxuan.cs2@ftu.edu.vn  
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BỘ MÔN CƠ SỞ - CƠ BẢN 

Email: bmcscb.cs2@ftu.edu.vn 

1 Nguyễn Trần Sỹ Trưởng BM 875 nguyentransy.cs2@ftu.edu.vn  

2 Nguyễn Thị Mai 
Phó trưởng 

BM 
876 nguyenthimai.cs2@ftu.edu.vn  

3 Vũ Phạm Kiều Duyên Trợ lý 877 vuphamkieuduyen.cs2@ftu.edu.vn  

4 Huỳnh Hiền Hải Giảng viên  huynhhienhai.cs2@ftu.edu.vn  

5 Lê Hằng Mỹ Hạnh Giảng viên  lehangmyhanh.cs2@ftu.edu.vn  

6 Trần Thái Diệu Hằng Giảng viên  tranthaidieuhang.cs2@ftu.edu.vn  

7 Tô Ngọc Hằng Giảng viên  tongochang.cs2@ftu.edu.vn  

8 Nguyễn Quỳnh Hương Giảng viên  nguyenquynhhuong.cs2@ftu.edu.vn  

9 Giang Thị Trúc Mai Giảng viên  giangthitrucmai.cs2@ftu.edu.vn  

10 Vũ Tuấn Minh Giảng viên  vutuanminh.cs2@ftu.edu.vn  

11 Lý Ngọc Yến Nhi Giảng viên  lyngocyennhi.cs2@ftu.edu.vn  

12 Đoàn Hồng Phát Giảng viên  doanhongphat.cs2@ftu.edu.vn  

13 Trương Bích Phương Giảng viên  truongbichphuong.cs2@ftu.edu.vn  

14 Trần Mai Phương Giảng viên  tranmaiphuong.cs2@ftu.edu.vn  

15 Nguyễn Thúy Phương Giảng viên  nguyenthuyphuong.cs2@ftu.edu.vn  

16 Phạm Văn Quỳnh Giảng viên  phamvanquynh.cs2@ftu.edu.vn  

17 Lê Thị Xuân Sang Giảng viên  lethixuansang.cs2@ftu.edu.vn  

18 Nguyễn Xuân Thanh Giảng viên  nguyenxuanthanh.cs2@ftu.edu.vn  

19 Thái Văn Thơ Giảng viên  thaivantho.cs2@ftu.edu.vn  

20 Nguyễn Văn Tiến Giảng viên  nguyenvantien.cs2@ftu.edu.vn  

21 Nguyễn Hoàng Huy Tú Giảng viên  nguyenhoanghuytu.cs2@ftu.edu.vn  

22 Đỗ Văn Vinh Giảng viên  dovanvinh.cs2@ftu.edu.vn  

23 Nguyễn Thị Xuân Giảng viên  nguyenthixuan.cs2@ftu.edu.vn  

BỘ MÔN TIẾNG ANH 

Email: bmta.cs2@ftu.edu.vn 

1 Nguyễn Thanh Dương Trưởng BM 892 nguyenthanhduong.cs2@ftu.edu.vn  

2 Nguyễn Thị Minh Hiền Trợ lý 893 nguyenthiminhhien.cs2@ftu.edu.vn  

3 Trương Thị Thanh Cảnh Giảng viên  truongthithanhcanh.cs2@ftu.edu.vn  

4 Đặng Thị Mỹ Dung Giảng viên  dangthimydung.cs2@ftu.edu.vn  

5 Lê Thanh Hà Giảng viên  lethanhha.cs2@ftu.edu.vn  

6 Phan Chí Hiếu Giảng viên  phanchihieu.cs2@ftu.edu.vn  

7 Nguyễn Thành Lân Giảng viên  nguyenthanhlan.cs2@ftu.edu.vn  

8 Lê Hồng Linh Giảng viên  lehonglinh.cs2@ftu.edu.vn  

9 Vũ Ngọc Mai Giảng viên  vungocmai.cs2@ftu.edu.vn  

10 Hoàng Thị Thanh Nga Giảng viên  hoangthithanhnga.cs2@ftu.edu.vn  

11 Dương Ngọc Giảng viên  duongngoc.cs2@ftu.edu.vn  

12 Vũ Phương Hồng Ngọc Giảng viên  vuphuonghongngoc.cs2@ftu.edu.vn  

13 Nguyễn Văn Nguyên Giảng viên  nguyenvannguyen.cs2@ftu.edu.vn  

14 Nguyễn Thịnh Phát Giảng viên  nguyenthinhphat.cs2@ftu.edu.vn  

15 Lê Hữu Phước Giảng viên  lehuuphuoc.cs2@ftu.edu.vn  
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16 Lê Thị Minh Tâm Giảng viên  lethiminhtam.cs2@ftu.edu.vn  

17 Trịnh Ngọc Thanh Giảng viên  trinhngocthanh.cs2@ftu.edu.vn  

18 Nguyễn Thị Hải Thúy Giảng viên  nguyenthihaithuy.cs2@ftu.edu.vn  

19 Đỗ Anh Thư Giảng viên  doanhthu.cs2@ftu.edu.vn  

20 Tô Thùy Trang Giảng viên  tothuytrang.cs2@ftu.edu.vn  

21 Nguyễn Vũ Thanh Tuyền Giảng viên  nguyenvuthanhtuyen.cs2@ftu.edu.vn  

BỘ MÔN TIẾNG NHẬT 

Email: bmtn.cs2@ftu.edu.vn 

1 Nguyễn Thị Như Ý Trưởng BM 894 nguyenthinhuy.cs2@ftu.edu.vn  

2 Lương Thị Uyển Nhi Nhân viên 894 luongthiuyennhi.cs2@ftu.edu.vn  

3 Nguyễn Thu Thủy Giảng viên  nguyenthuthuy.cs2@ftu.edu.vn  

CÁC TỔ CHỨC KHÁC 

1 Bảo vệ   834   

2 Đoàn thanh niên   
866, 

867 
  

3 Hội sinh viên   896   

4 Phòng họp   805   

5 Phòng tiếp dân   804   

6 Tổng đài   800   
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45. CƠ SỞ QUẢNG NINH  

Email: csquangninh@ftu.edu.vn 

Website: csquangninh.ftu.edu.vn                           Fanpage: Đại học Ngoại thương – Cơ sở  

                                                                                                    Quảng Ninh 

Stt Họ và tên Chức vụ Máy lẻ Email Di động 

I BAN GIÁM ĐỐC 

1 Nguyễn Phúc Hiền Giám đốc  hiennguyenphuc@ftu.edu.vn  

2 Nguyễn Bình Minh Phó GĐ  minhnb@ftu.edu.vn  

II BAN HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ 

1 Nguyễn Đức Thanh Trưởng ban  ducthanh63@ftu.edu.vn  

2 Lê Thị Kim Anh Nhân viên  kimanh@ftu.edu.vn  

3 Đặng Quang Hạnh Nhân viên  dangquanghanh@ftu.edu.vn  

4 Đinh Thị Thắm Nhân viên  dinhthitham@ftu.edu.vn  

5 Đào Văn Tho Chuyên viên  daotho@ftu.edu.vn  

III BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & CÔNG TÁC SINH VIÊN 

1 Nguyễn Quốc Tuân Trưởng ban  tuannq@ftu.edu.vn  

2 Vũ Thị Niên Anh Chuyên viên  vuthinienanh65@ftu.edu.vn  

3 Mạc Tiến Dũng Chuyên viên  mtdung@ftu.edu.vn  

4 Lê Thị Thanh Hoa 
GV kiêm 

nhiệm 
 lethithanhhoa@ftu.edu.vn  

5 Trần Thị Thoa 
GV kiêm 

nhiệm 
 tranthoa85@ftu.edu.vn  

6 Nguyễn Thanh Thủy Giảng viên  thuynguyen84@ftu.edu.vn  

IV BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ 

1 Vũ Thanh Hà Chuyên viên  havt@ftu.edu.vn  
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